
1 0169023524 Phạm Gia An 08/05/2019 Nữ Kinh

2 0169378298 Đinh Ngọc Châu Anh 27/04/2019 Nữ Kinh

3 0170257629 Nguyễn Bảo Anh 28/05/2019 Nữ Kinh

4 0170257833 Nguyễn Hà Phương Anh 04/07/2019 Nữ Kinh

5 0186792898 Trần Đặng Tú Anh 16/12/2019 Nữ Kinh

6 0172324288 Vũ Tuệ Anh 02/12/2019 Nữ Kinh

7 0171933565 Lê Đăng Bảo Bình 26/03/2019 Nam Kinh

8 0164719875 Đinh Minh Châu 28/09/2019 Nữ Kinh

9 3783182960 Hoàng Minh Châu 20/07/2019 Nữ Kinh

10 0182227883 Nguyễn Diệp Chi 16/01/2019 Nữ Kinh

11 0173402603 Bùi Quang Dũng 31/08/2019 Nam Kinh

12 0184771982 Đào Tuấn Dũng 06/11/2019 Nam Kinh

13 0176361291 Nguyễn Thành Đạt 26/03/2019 Nam Kinh

14 3888209497 Nguyễn Văn Thành Đạt 16/09/2019 Nam Kinh

15 0153336069 Trần Minh Đức 01/02/2019 Nam Kinh

16 0165922708 Quách Hoàng Hà Giang 02/08/2019 Nữ Kinh

17 3769840565 Bùi Minh Hằng 12/04/2019 Nữ Mường

18 0170232515 Lê Văn Hùng 30/07/2019 Nam Kinh

19 0186693215 Lâm Mạnh Huy 30/11/2019 Nam Kinh

20 2486435089 Thân Khánh Huyền 16/04/2019 Nữ Mường

21 0171946674 Lưu Nhật Khánh 26/01/2019 Nam Kinh

22 0171903835 Nguyễn Gia Khánh 11/03/2019 Nam Kinh

23 0175978172 Bùi Minh Khoa 12/09/2019 Nam Kinh

24 0170256420 Nguyễn Minh Khôi 04/10/2019 Nam Kinh

25 0170255556 Đoàn Xuân Kiên 28/09/2019 Nam Kinh

26 0165330931 Lê Tuệ Lâm 20/04/2019 Nữ Kinh

27 0164067342 Chu Tiến Linh 19/07/2019 Nam Kinh

28 0177161629 Đỗ Diệu Linh 08/11/2019 Nữ Kinh

29 0188115834 Nguyễn Nhật Minh 02/02/2019 Nữ Kinh

30 0164068009 Trần Hà My 24/02/2019 Nữ Kinh

31 0186059603 Trần Nhật Nam 31/03/2019 Nam Kinh

32 0182194718 Vũ Việt Nga 03/12/2019 Nữ Kinh
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33 0187163929 Lê Kim Ngân 19/10/2019 Nữ Kinh

34 0182904838 Nguyễn Khôi Nguyên 30/09/2019 Nam Kinh

35 0164068438 Lưu Đình Tâm 10/10/2019 Nam Kinh

36 0170257630 Phùng Lê Bích Thảo 06/04/2019 Nữ Kinh

37 0170257634 Nguyễn Minh Thư 26/01/2019 Nữ Kinh

38 0170257553 Trần Nguyễn Đức Trí 13/07/2019 Nam Kinh

39 0186042854 Phạm Phương Trinh 06/07/2019 Nữ Kinh

40 0170232521 Nguyễn Quang Trường 03/11/2019 Nam Kinh

41 0186739948 Đỗ Minh Tuấn 16/09/2019 Nam Kinh

42 0177166092 Nguyễn Vượng 20/10/2019 Nam Kinh

43 0173392715 Nguyễn Khánh Vy 27/07/2019 Nữ Kinh

44 0173393062 Nguyễn Tường Vy 27/07/2019 Nữ Kinh

45 0159742471 Lê Hồng Thục Yên 11/08/2019 Nữ Kinh
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